
 

UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
––––––––––––––– 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  
 

DANH MỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH NĂM 2024 CỦA CHI CỤC THUỶ SẢN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SNN ngày      tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình) 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

TT 
Đối tượng  

kiểm tra 

Nội dung 

 kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Phạm vi  

kiểm tra 

Thời gian  

tiến hành 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Ghi 

chú 

1 

Các phương tiện 

hoạt động khai 

thác thủy sản trên 

biển 

Chấp hành các quy định 

về hoạt động khai thác 

thủy sản; về việc thực 

hiện chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo 

quy định (IUU) 

06 

ngày/cuộc 

Tuyến lộng, ven 

bờ vùng biển 

Ninh Bình, vùng 

lân cận Thanh 

Hóa, Nam Định 

Tháng:  

01, 3, 4, 6, 8,  

9, 11/2024 

Phòng 

Kiểm ngư 

- Đồn Biên Phòng 

Kim Sơn. 

- Hải đội Biên 

Phòng Ninh Bình  

07 

Cuộc 

2 

Các phương tiện 

hoạt động khai 

thác thủy sản trên 

sông, nội đồng 

trong tỉnh 

Chấp hành các quy định 

về hoạt động khai thác 

thủy sản thực hiện CT 

Chỉ thị số 04/CT-

UBND  

01 

ngày/cuộc 

Trên sông Đáy, 

sông Hoàng 

Long, Sông Vạc 

Tháng: 

1, 2, 4, 

9/2024 

Phòng 

Kiểm ngư 

- Cảnh sát đường 

sông. 

- Công an môi 

trường. 

04 

Cuộc 
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TT 
Đối tượng  

kiểm tra 

Nội dung 

 kiểm tra 

Thời hạn 

kiểm tra 

Phạm vi  

kiểm tra 

Thời gian  

tiến hành 

Đơn vị  

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Ghi 

chú 

3 

Các phương tiện 

hoạt động khai 

thác thủy sản trên 

biển  

Chấp hành các quy định 

về hoạt động khai thác 

thủy sản thực hiện CT 

Chỉ thị số 04/CT-

UBND 

06 

ngày/cuộc 

Vùng biển Ninh 

Bình, vùng lân 

cận Thanh Hóa, 

Nam Định 

Tháng: 

5, 7/2024 

Phòng 

Kiểm ngư  

- Đồn BP KS; 

- Hải đội BP NB; 

- Phòng NN và 

PTNT huyện Kim 

Sơn. 

02 

Cuộc 

4 

Các cơ sở SXKD 

vật tư  khai thác 

thủy sản  

Việc thực hiện các quy 

định pháp luật trong sản 

xuất 

10 

ngày/cuộc 

Huyện Kim Sơn, 

Yên Mô 

Tháng 

11/2024 

   Phòng 

Kiểm ngư 

 - Trạm Thuỷ sản; 

- Phòng NN và 

PTNT huyện Kim 

Sơn; Yên Mô. 

01 

Cuộc 

5 

Các cơ sở SXKD 

vật tư thủy sản; 

nuôi trồng thủy 

sản vùng nước 

ngọt 

Việc thực hiện các quy 

định pháp luật trong sản 

xuất, kinh doanh vật tư 

thủy sản; nuôi trồng 

thủy sản 

10 

ngày/cuộc 

Vùng  

nước ngọt 

Tháng 

6, 8/2024 

   Phòng 

Kiểm ngư 

- Phòng NV - KT; 

- Phòng NN và 

PTNT các huyện. 

02 

Cuộc 

6 

Các cơ sở SXKD 

vật tư thủy sản; 

nuôi trồng thủy 

sản vùng nước lợ 

Việc thực hiện các quy 

định pháp luật trong sản 

xuất, kinh doanh vật tư 

thủy sản; nuôi trồng 

thủy sản 

10 

ngày/cuộc 

Vùng  

nước lợ 

Tháng 

3, 5, 11/2024 

   Phòng 

Kiểm ngư 

 

- Trạm Thuỷ sản; 

- Phòng NN và 

PTNT huyện Kim 

Sơn. 

03 

Cuộc 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA NĂM 2024 CỦA CHI CỤC THỦY SẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN ngày       tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình) 
–––––––––––––––––––––––––– 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Ghi chú (Ngành nghề kinh doanh) 

1 Cty TNHH TMTS Kim Hải Xóm 5, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản 

2 DNTN Khánh Thành Xóm 5, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản 

3 Công ty TNHH Mỹ Hạnh KCN, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản; nuôi 

trồng thuỷ sản 

4 DNTN Tân Vân Khối 11, TT Bình Minh, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản; nuôi 

trồng thuỷ sản 

5 HTX thủy sản Kim Trung Xóm 5, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản 

6 Nguyễn Cao Cường KCN Kim Trung, huyện Kim Sơn 
Kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi 

trường dùng trong NTTS 

7 DNTN Trung Đức Xóm 4, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản 

8 Phạm Văn Hinh Xóm 5, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản 

9 Nguyễn Văn Huynh Xóm 1, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản 

10 Đại lý Trang Tân Khối 11, TT Bình Minh, huyện Kim Sơn 
Kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi 

trường dùng trong NTTS, giống thuỷ sản 

11 Kỳ Miến Xóm 5, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn  Kinh doanh vật tư thuỷ sản 

12 Cử Vân Xóm 5, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn  Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản 

13 Vũ Minh Ngọc Xóm 4, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản 

14 Lương Văn Cường Xóm 3, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản 

15 Thuý Huệ Xóm 3, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn Kinh doanh giống; vật tư thuỷ sản 

16 Phạm Văn Ninh Xóm 5, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn Sản xuất ương dưỡng giống thuỷ sản 

17 Phạm Văn Đường Xóm 6, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn Sản xuất ương dưỡng giống thuỷ sản 

18 Đinh Văn Giang Xóm 4, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn Sản xuất ương dưỡng giống thuỷ sản 

19 Đinh Văn Lượng Xóm 3, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn Sản xuất ương dưỡng giống thuỷ sản 

20 Phạm Văn Hảo Xóm 5, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn Sản xuất ương dưỡng giống thuỷ sản 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Ghi chú (Ngành nghề kinh doanh) 

21 Nguyễn Văn Tâm Xóm 3, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn Sản xuất ương dưỡng giống thuỷ sản 

22 Ngô Tiêu Hà 
Lô 02, 04, Khu nuôi tôm CN, xã Kim Trung, 

huyện Kim Sơn 

Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

23 Nguyện Ngát Xóm 5, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

24 Trần Văn Thọ Xóm 6, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

25 Đinh Văn Kiên Xóm 4, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

26 Hoàng Văn Nam Xóm 5, xã Kim Trung, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

27 Đinh Xuân Hiều Xóm 3, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

28 Nguyễn Hải Đăng KCN Kim Trung, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

29 Đinh Văn Thăng Xóm 3, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

30 Nguyễn Văn Vinh Xóm 6, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

31 Nguyễn Văn Hậu Xóm 4, xã Kim Hải, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

32 Bùi Xuân Trường Xóm 6, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

33 Nguyễn Văn Bắc Khối 3 TT Bình Minh, huyện Kim Sơn 
Sản xuất, ương dưỡng Hầu TBD; Hầu cửa 

sông; Ngao Bến Tre 

34 Nguyễn Văn Dũng Xóm 5, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn Kinh doanh vật tư khai thác thuỷ sản 

35 Trần Quang Tuyến Xóm 4, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn Kinh doanh vật tư khai thác thuỷ sản 

36 Lại Văn Đạt Khối 11, TT Bình Minh, huyện Kim Sơn Kinh doanh vật tư khai thác thuỷ sản 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Ghi chú (Ngành nghề kinh doanh) 

37 Vũ Hải Đường Xóm 9 , xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn Kinh doanh vật tư khai thác thuỷ sản 

38 Nguyễn Thị Lệ Khối 11, TT Bình Minh, huyện Kim Sơn Kinh doanh vật tư khai thác thuỷ sản 

39 Lâm Thế Vinh Phố Nam Dân, TT Phát Diệm, huyện Kim Sơn Kinh doanh vật tư khai thác thuỷ sản 

41 Đoàn Trung Thông Phố Nam Dân, TT Phát Diệm, huyện Kim Sơn Kinh doanh vật tư khai thác thuỷ sản 

41 Đoàn Văn Lanh Xóm 4, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn Nuôi trồng thuỷ sản 

42 Đoàn Văn Sỹ Xóm 4, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn Nuôi trồng thuỷ sản 

43 Nguyễn Văn Phương  xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn 
Kinh doanh thức ăn thuỷ sản; nuôi trồng 

thuỷ sản 

44 Đinh Văn Bốn  xã Gia Phương, huyện Gia Viễn 
Kinh doanh thức ăn thuỷ sản; nuôi trồng 

thuỷ sản 

45 Bùi Đức Thịnh Xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn Nuôi trồng thuỷ sản 

46 Hoàng Trung Thống Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn Nuôi trồng thuỷ sản 

47 Quách Văn Thiện Xã Gia Phong, huyện Gia Viễn Nuôi trồng thuỷ sản 

48 Hải Thuý  Thôn Sào Lâm, xã Văn Phú, huyện Nho Quan Kinh doanh thức ăn thuỷ sản 

49 Phùng Văn Cường  Anh Trỗi, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan Kinh doanh thức ăn thuỷ sản 

50 Bùi Xuân Trịnh Xã Văn Phong, huyện Nho Quan Nuôi trồng thuỷ sản 

51 Nguyễn Đức Hạnh Xã Lạng Phong, huyện Nho Quan Nuôi trồng thuỷ sản 

52 Nguyễn Thị Dung Khu phố 7, TT Yên Ninh, huyện Yên Khánh Kinh doanh thức ăn thuỷ sản 

53 Vũ Xuân Lộc Xóm 4A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh Sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản; kinh 

doanh thức ăn thuỷ sản 
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TT Tên cơ sở Địa chỉ Ghi chú (Ngành nghề kinh doanh) 

54 Đinh Thị Hải Xóm 7, Xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh Sản xuất giống và Nuôi trồng thuỷ sản 

55 
 

DNTN Xuân Học 
Xã Đông Sơn, TP Tam Điệp 

Sản xuất, sản phẩm xử lý môi trường dùng 

trong nuôi trồng thuỷ sản 

56 Công ty TNHH Xuân Hà Phường Nam Sơn, TP Tam Điệp Sản xuất, sản phẩm xử lý môi trường dùng 

trong nuôi trồng thuỷ sản 

57 
Công ty TNHH Trường 

Thịnh 
Xã Quang Sơn, TP Tam Điệp 

Sản xuất, sản phẩm xử lý môi trường dùng 

trong nuôi trồng thuỷ sản 

58 Phạm Văn Đoàn Phường Yên Bình, TP Tam Điệp Nuôi trồng thuỷ sản 

59 Đỗ Bá Duy Phường Yên Bình, TP Tam Điệp Nuôi trồng thuỷ sản 

60 Đoàn Văn Út Thôn Đông Đoài, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Kinh doanh vật tư khai thác thuỷ sản 

61 Đoàn Văn Lay Thôn Đông Đoài, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Kinh doanh vật tư khai thác thuỷ sản 

62 Dương Thị Thuý Thôn Đông Đoài, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô Kinh doanh vật tư khai thác thuỷ sản 

63 Mai Quang Kìn Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô Nuôi trồng thuỷ sản 
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